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Người dùng Nguyễn Thị B
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Giới tính Nữ

THÔNG TIN BÁO CÁO

Genetica ID QWEK98I7UD

Mẫu xét nghiệm Nước bọt

Ngày nhận mẫu N/A

KẾT QUẢ

# Tên dị ứng Số gen phân tích Khuynh hướng di truyền

1 Vi sinh vật 37 Có nguy cơ bị dị ứng.

2 Sữa bò 39 Bình thường.

3 Quả hạch 19 Bình thường.

4 Động vật có vỏ 17 Bình thường.

5 Các loại hạt 41 Bình thường.

6 Côn trùng 18 Bình thường.

7 Phấn hoa 25 Bình thường.

8 Trứng 26 Ít có khả năng bị dị ứng.

9 Gluten 29 Ít có khả năng bị dị ứng.

10 Lông chó mèo 9 Ít có khả năng bị dị ứng.

Tiếp xúc với các loại nấm trong môi trường, chẳng hạn như nấm mốc và mạt bụi nhà có thể gây ra phản ứng dị ứng cho bạn,
ví dụ như hắt hơi và sổ mũi.

Bạn mang các biến thể có lợi làm giảm nguy cơ mắc bệnh hen suyễn khi tiếp xúc sớm với mèo.

Chúng tôi tìm thấy một số biến thể bất lợi có liên quan đến Dị Ứng Sữa Bò, Dị Ứng Quả Hạch, Dị Ứng Động Vật Có Vỏ, Dị Ứng
Các Loại Hạt, Dị Ứng Côn Trùng, Dị Ứng Phấn Hoa. Tuy nhiên, ảnh hưởng của các biến thể bất lợi này không nhiều và không
làm tăng nguy cơ bạn mắc các dị ứng trên.

Kết quả giải mã gen của bạn chỉ ra rằng bạn có rất ít nguy cơ với Dị Ứng Trứng, Dị Ứng Gluten, Dị Ứng Lông Chó Mèo.

CHI TIẾT

1. Dị ứng vi sinh vật:

Có nguy cơ bị dị ứng.

Gen Vị trí Giá trị Tác động Ảnh hưởng

ITGB3 47294237 TC 
NC_000017.11:g.4
7294237

Trung
bình

Dễ bị ho sau khi hít phải bào tử nhỏ, chẳng hạn như dị
nguyên nấm mốc
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KHUYẾN NGHỊ:

Gen ITGB3 mã hóa cho một phần của thụ thể. Các nhà khoa học cho rằng thụ thể này tham gia vào các quá trình liên quan
đến bệnh hen suyễn và dị ứng. Cơ chế khoa học chính xác vẫn đang được xác định. Nhưng có một điều rõ ràng là đột biến
gen này có liên quan đến khả năng mắc bệnh hen suyễn cao hơn và có thể dị ứng với nấm mốc.

Đột biến này liên quan đến kết quả dương tính của test lẩy da trong phản ứng với nấm mốc, điều này không có nghĩa bạn dị
ứng với nấm mốc. Một test lẩy da dương tính nên được đánh giá kết hợp với các biểu hiện lâm sàng. Tức là, các dấu hiệu/
triệu chứng dị ứng với nấm mốc của bạn đóng vai trò quan trọng trong việc xác định bạn thực sự dị ứng với nấm mốc hay
không.

Dị ứng với nấm mốc có thể gây nghẹt mũi, sổ mũi, ho, khò khè và ngứa vùng mắt. Nấm mốc cũng có thể làm nặng thêm triệu
chứng ở bệnh nhân hen suyễn. Để khắc phục nấm mốc trong nhà, bạn có thể: nhanh chóng dọn sạch những chỗ bị tràn hoặc
rò rỉ nước trong nhà, hãy sử dụng máy hút ẩm để giảm độ ẩm trong phòng tắm của bạn, và thường xuyên vệ sinh khay hứng
nước ngưng tụ của tủ lạnh.

2. Dị ứng sữa bò:

Bình thường.

Gen Vị trí Giá trị Tác động Ảnh hưởng

STAT6 57096317 TC 
NC_000012.12:g.5
7096317

Trung
bình

Dễ nổi mẩn da sau khi uống một ly sữa bò (khoảng 300ml)

KHUYẾN NGHỊ:

Gen STAT6 đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống miễn dịch, cụ thể là liên quan đến rối loạn dị ứng. Ví dụ, các đột biến
trong gen này có thể dẫn đến tăng nồng độ IgE (một loại protein liên quan đến các bệnh dị ứng). Chúng tôi phát hiện ra rằng
đột biến trong gen STAT6 của bạn có thể làm tăng nguy cơ phát ban da hoặc đau dạ dày sau khi bạn uống một ly sữa bò
(khoảng 300ml).

Nếu bạn gặp phải những vấn đề này sau khi uống sữa bò, bạn nên xem xét thực tế rằng nhiều loại thực phẩm khác có thể
gây ra các vấn đề tương tự như sữa bò. Chúng tôi hiểu rằng việc tránh tất cả các chế phẩm từ sữa đồng nghĩa với việc bạn
phải từ bỏ nhiều thức ăn ngon mà bạn yêu thích. Tuy nhiên, bạn nên thử thay thế sữa bò bằng những loại "sữa" thơm ngon
khác chẳng hạn như sữa đậu nành, sữa hạnh nhân, sữa lúa mì, sữa hạt điều và sữa gạo.

3. Dị ứng quả hạch:

Bình thường.

Gen Vị trí Giá trị Tác động Ảnh hưởng

HLA-DRB1 32616553 CC 
NC_000006.11:g.3
2584330

Thấp Có thể dị ứng quả hạch, như quả đào và táo, với mức độ
phản ứng rất nhẹ

KHUYẾN NGHỊ:

BẢO MẬT
Người dùng : Nguyễn Thị B

Genetica ID: QWEK98I7UD

Ngày sinh: 10/10/1990

Giới tính: Nữ
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Gen HLA-DRB1 tham gia điều hòa hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch chịu trách nhiệm cho sự hình thành dị ứng. Kết quả phân tích
của chúng tôi cho thấy bạn mang đột biến trong gen này, dẫn đến làm tăng nguy cơ dị ứng với quả hạch, chẳng hạn như táo
và đào. Một số người mang biến thể này có thể bị ngứa miệng và cổ họng, hoặc ngứa, đỏ và sưng môi khoảng 15 phút sau
khi ăn quả hạch.

Mặc dù nguy cơ dị ứng với quả hạch của bạn không cao, nhưng bạn nên lưu ý rằng, những người dị ứng với quả hạch thường
dị ứng với nhiều loại trái cây khác, chẳng hạn như quả phỉ, táo và cần tây. Cách kiểm tra tốt nhất để xác định xem bạn thực
sự dị ứng với quả hạch hay không, đó là làm test lẩy da (prick-test). Bác sĩ sẽ cắm cây kim vào quả hạch trước khi lẩy nhẹ vào
da của bạn.

Nếu bạn có các triệu chứng dị ứng với quả hạch thì cách điều trị duy nhất là hạn chế tiêu thụ hoàn toàn các loại quả này.
Trong nhiều trường hợp, những người dị ứng với quả hạch có thể sử dụng trái cây đã qua chế biến.

4. Dị ứng động vật có vỏ:

Bình thường.

Gen Vị trí Giá trị Tác động Ảnh hưởng

IL10 206773062 TT 
NM_153758.3(IL19
):c.-35+1984

Thấp Dị ứng mức độ nhẹ với động vật có vỏ (chẳng hạn như cua)
do gen đáp ứng miễn dịch

KHUYẾN NGHỊ:

Bạn mang một đột biến trên gen IL10 đóng vai trò trong cách hệ miễn dịch phản ứng với các dị nguyên. Đột biến này làm
tăng nhẹ nguy cơ dị ứng với động vật có vỏ. Bạn cần phải biết hai điều: Đầu tiên, bạn có thể không gặp phải một loạt các dấu
hiệu và triệu chứng giống nhau mỗi lần bị dị ứng, vì vậy, dị ứng động vật có vỏ có thể gây nhầm lẫn khi gặp phải. Thứ hai, dị
ứng này có thể giảm đi khi bạn lớn lên. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn bị dị ứng khi lớn, bạn cần phải tránh ăn các loại động vật có
vỏ.

Tin tốt là mặc dù bạn có thể hơi dị ứng với động vật có vỏ, tuy nhiên nhiều người bị dị ứng động vật có vỏ có thể ăn động vật
thân mềm (sò và trai) mà không gặp vấn đề gì. Bạn có thể hỏi ý kiến bác sĩ về vấn đề này để chắc chắn rằng bạn vẫn có thể ăn
động vật thân mềm.

5. Dị ứng các loại hạt:

Bình thường.

Gen Vị trí Giá trị Tác động Ảnh hưởng

SERPINB 36725189 TT 
NC_000002.12:g.3
6725189

Trung
bình

Nguy cơ cao có biểu hiện thở khò khè sau khi ăn đậu phộng,
liên quan đến gen SERPINB

STAT6 57096317 TC 
NC_000012.12:g.5
7096317

Cao Có thể dị ứng nhẹ với đậu phộng do gen STAT6

KHUYẾN NGHỊ:
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Chúng tôi đã phát hiện một đột biến trong kiểu gen của bạn có liên quan đến nguy cơ cao dị ứng đậu phộng. Dị ứng này có
thể dẫn đến các dấu hiệu và triệu chứng khác nhau. Triệu chứng nghiêm trọng nhất là sốc phản vệ (một phản ứng đe dọa
đến tính mạng). Các triệu chứng khác bao gồm khó thở, thít cổ họng hoặc thở khò khè sau khi ăn đậu phộng.

Có một số quan niệm sai lầm về dị ứng đậu phộng. Ví dụ, đậu phộng là cây họ đậu (cùng họ với đậu nành, đậu Hà Lan và đậu
lăng), không phải là hạt cây. Trước đây, người ta thường tin rằng dị ứng đậu phộng sẽ tồn tại suốt đời, tuy nhiên, nghiên cứu
đã chỉ ra rằng có đến 20% trường hợp dị ứng đậu phộng có thể khỏi hẳn. Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng dị ứng đậu phộng
nào nêu trên, bạn nên thảo luận với bác sĩ về các triệu chứng đó. Bác sĩ sẽ hỏi bạn nhiều câu hỏi quan trọng và thậm chí chỉ
định các xét nghiệm chẩn đoán, chẳng hạn như xét nghiệm máu hoặc xét nghiệm da, để giúp chẩn đoán bệnh dị ứng này và
xác định cách tốt nhất để kiểm soát các triệu chứng của bạn.

Gen STAT6 điều hòa sự trưởng thành của các tế bào bạch cầu liên quan đến các phản ứng dị ứng. Gen này cũng kiểm soát
việc tổng hợp các các phân tử viêm liên quan đến dị ứng. Các phân tử dị ứng kích hoạt các tế bào dị ứng gọi là dưỡng bào và
bạch cầu ái toan, giúp thúc đẩy các phản ứng dị ứng. Trong một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên về tính di truyền của dị ứng
thực phẩm ở 369 người cho thấy có một số đột biến ở gen STAT6 liên quan đến dị ứng đậu phộng.

Bạn mang một đột biến bất lợi ở gen STAT6. Do đó, bạn có khả năng dị ứng đậu phộng cũng như có nồng độ IgE (kháng thể
dị ứng) đặc hiệu với đậu phộng cao. Ngoài ra, bạn có thể có các triệu chứng dị ứng với đậu phộng như cảm thấy lâng lâng
như say rượu. Nhiều người có các phản ứng dị ứng nghiêm trọng có thể bị nặng hơn trong tương lai. Những phản ứng như
vậy có thể đe dọa tính mạng hay gây tử vong.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy ở nhiều nước đang phát triển, những người mang đột biến bất lợi liên quan đến dị ứng đậu
phộng thường không có các phản ứng dị ứng. Có thể do môi trường vệ sinh kém lại trở thành nhân tố bảo vệ giúp tránh dị
ứng với đậu phộng. Bạn nên chú ý hơn nữa đến các phản ứng dị ứng với đậu phộng nếu bạn sống ở một môi trường rất vệ
sinh.

6. Dị ứng côn trùng:

Bình thường.

Gen Vị trí Giá trị Tác động Ảnh hưởng

JAK3 17842121 AA 
NC_000019.10:g.1
7842121

Cao Nguy cơ cao bị ngứa do tiếp xúc với gián, liên quan đến một
gen phát triển hệ miễn dịch

KHUYẾN NGHỊ:

Gen JAK3 mã hóa một protein đặc biệt đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển môt phần của hệ miễn dịch, phần này
liên quan đến các phản ứng dị ứng. Cụ thể, protein JAK3 điều hòa quá trình phát triển tế bào bạch cầu, có nhiệm vụ nhận biết
và phản ứng với dị nguyên, ví dụ như loài gián. Phân tích của chúng tôi cho thấy bạn mang một đột biến di truyền trên JAK3
liên quan đến nguy cơ cao có dị ứng với gián.

Vì con bạn có thể mang những biến thể bất lợi di truyền từ bạn, bạn cần kiểm tra xem trẻ có bị dị ứng với gián hay không.
Nếu có, hãy nhớ rằng gián có thể gây ra các cơn hen của trẻ. Các nghiên cứu cho thấy trẻ bị dị ứng với gián nếu có tiếp xúc
gián có thể phải vào bệnh viện điều trị hen suyễn thường xuyên hơn so với những đứa trẻ bị hen suyễn khác.

7. Dị ứng phấn hoa:

Bình thường.

BẢO MẬT
Người dùng : Nguyễn Thị B
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Gen Vị trí Giá trị Tác động Ảnh hưởng

HLA-DQB1 32690302 TT 
NC_000006.12:g.3
2690302

Cao Liên quan đến sốt cỏ khô (tình trạng viêm mũi dị ứng và dị
ứng với phấn hoa cỏ)

KHUYẾN NGHỊ:

Viêm mũi là một rối loạn mạn tính phổ biến ở người lớn, và viêm mũi dị ứng theo mùa (AR) hoặc sốt cỏ khô, được đặc trưng
bởi các đợt chảy nước mũi, hắt hơi và ngứa/ chảy nước mắt, có liên quan chặt chẽ đến sự nhạy cảm IgE với cỏ và các loại
phấn hoa khác.

Một thực tế phổ biến là viêm mũi dị ứng thường gặp ở các khu vực vệ sinh tốt. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng việc tiếp xúc
sớm với nhiễm khuẩn và vi sinh vật dẫn đến thay đổi đáp ứng miễn dịch, làm giảm nguy cơ mẫn cảm với phấn hoa và giảm
nguy cơ viêm mũi dị ứng trong suốt cuộc đời.

Nếu bạn thường xuyên bị sốt cỏ khô, việc sử dụng thuốc có thể giúp bạn kiểm soát dị ứng và cảm thấy thoải mái hơn, tuy
nhiên bạn nên lưu ý rằng có những phương pháp không can thiệp y tế, giúp bạn phòng ngừa các dấu hiệu và triệu chứng khó
chịu do sốt cỏ khô. Bạn có thể thoa vaseline xung quanh lỗ mũi để ngăn chặn phấn hoa. Bạn cũng có thể đeo kính bao quanh
toàn bộ vùng mắt, để giảm các dấu hiệu và triệu chứng liên quan đến mắt.

8. Dị ứng trứng:

Ít có khả năng bị dị ứng.

9. Dị ứng gluten:

Ít có khả năng bị dị ứng.

Gen Vị trí Giá trị Tác động Ảnh hưởng

HLA-DQA1 32445540 TG 
NC_000006.12:g.3
2445540

Trung
bình

Hơi nhạy cảm với bệnh celiac, liên kết với một gen thụ thể tế
bào miễn dịch

KHUYẾN NGHỊ:

Bệnh celiac là một rối loạn tự miễn. Điều này có nghĩa là hệ thống miễn dịch của bạn (''lực lượng phòng thủ siêu nhỏ của
bạn'') tấn công cơ thể của chính bạn. Điều này xảy ra do hệ thống miễn dịch hiểu nhầm rằng một nhóm protein trung tính,
được gọi là gluten, là loại xấu cho cơ thể. Do đó, hệ thống miễn dịch phản ứng quá mức với gluten, làm tổn thương cơ thể
bạn trong quá trình này. Cụ thể, hệ thống miễn dịch phản ứng quá mức với một gốc hóa học thuộc gluten, gọi là gliadin.

Một trong những yếu tố nguy cơ của bệnh celiac là các đột biến gen. Bạn có một đột biến gen HLA-DQA1 mà mã hóa một
trong những thụ thể tế bào miễn dịch liên quan đến việc khởi động phản ứng quá mức với gluten. Bạn mang đột biến bất lợi
này không có nghĩa là bạn bị bệnh celiac. Đột biến này phải kết hợp với nhiều đột biến khác mới thực sự làm tăng nguy cơ
mắc chứng rối loạn này của bạn. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu tương quan, nguy cơ bạn mắc bệnh này vẫn cao hơn một
chút khi bạn mang đột biến đó.

Điều này có nghĩa là nếu bạn ăn nhiều thực phẩm giàu gluten (như lúa mì, lúa mạch và lúa mạch đen), và gặp phải bất kỳ dấu
hiệu hay triệu chứng kết hợp nào sau đây, bạn có thể mắc phải bệnh celiac: đau bụng, tiêu chảy, đầy hơi, chướng bụng, phân
có mùi hôi. Nếu bạn gặp phải các triệu chứng này, bạn sẽ cần phải đọc kỹ nhãn ghi thành phần thực phẩm. Một số thực
phẩm chứa gluten dễ phát hiện như lúa mì Einkorn, bột mì kamut, lúa mì spenta và tiểu hắc mạch.
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10. Dị ứng lông chó mèo:

Ít có khả năng bị dị ứng.
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CÁC GEN PHÂN TÍCH
Chúng tôi đã phân tích 130 gen để đánh giá nguy cơ bị dị ứng của bạn.

STAT6, STAT6/NAB2, LOC101927481, RNASE9/RNASE11, LOC107987043, EPB41L4B, LOC105379119/TMEM232,
FAM117A, LOC100289292|ETAA1, LSP1, RHOBTB1|TMEM26, IMPAD1|LOC286177, SCGD, C11orf30/ LRRC32,
TLR10/TLR6, IL2, MCM6, BMPR1B, SERPINB7/B2, GRIN2B, LOC105369162/MIR4535, LOC100129340/RPSAP49, GAS2,
ARHGEF10, LINC02436, EML6, SGCD, ITIH5L, COG7, ABCB11, LOC729993|ERCC4, VIT, KIZ, LOC101928877, PROZ,
LOC105373158/LOC102723935, IQCE, ADGB, RPS15P9/MUM1, RYR1, MIATNB, ATPC2C, HLA-DQB1|HLA-DQA2, HLA-
DRA, STXBP6|NOVA1, LOC100129104|ZFAT, HMGA2|LLPH, HLA-DQB1, SERPINB7, SKIV2L/NELFE, KIAA1109, CCR, C-
REL, LPP, CCR3, HLA DQ, HLA DQ 2.5, HLA DQ 2.2, HLA DQ 7, IL21, MYO9B, HLA DQ8, REL, LOC105371664/RGS1,
IL18RAP, FUT2, HLA-DQA1, HLA-DRB1/HLA-DQA1, HLA-DRB1/HLA-DRB9, NOTCH4, GPSM3, TNXB, SKIV2L, EHMT2,
SLC44A4, BAT3/BAG6, TNF-A, HLA-B/MICA, JAK3, JAK1, FCER1A, IL13, CD86, EPX, FCERIA, GSDMB, TLR1/TLR6,
WDR36/CAMK4, C11orf30/LRRC32, IL1RL2/IL1RL1, HLA-DQA1/HLA-DQB1, HLA-C/MICA, PTGER4, PLCL1,
RANBP6/IL33, NFATC2, SMAD3, GATA3, ADAD1, FOXA1/TTC6, TPD52/ZBTB10, ID2, CLEC16A, IL4R/IL21R, PEX14,
ETS1, DNAH5, LOC101927026, TSLP, IL4R, CSF2RB, ITGB3, TLR2, TLR9, TLR4, P2RY12, JAK2, CNOT6, IL12B, IL10, TLR3,
LTA/LOC100287329, GSDMA, GSDMB, ORMDL3, GSDMB, ORMDL3, IL33, HLA-DQ, IL18R1, IL1RL1, IL2RB, DENND1B
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THÔNG TIN THÊM
Dị ứng là gì?

Có một số tình trạng dị ứng thường được nhóm lại với nhau nói về mối liên hệ giữa dị ứng và di truyền, bao gồm dị ứng thực
phẩm, hen suyễn, bệnh chàm da hoặc sốt. Những yếu tố này có liên hệ với nhau và liên quan đến tính nhạy cảm di truyền. Trẻ
em bị ảnh hưởng bởi dị ứng thường theo một mô hình chung và sẽ diễn tiến thông qua một loạt các tình trạng dị ứng, được gọi
là diễu hành dị ứng. Ví dụ, ban đầu trẻ có thể bị chàm da sau đó giảm dần, sau đó là biểu hiện của bệnh hen suyễn và sau đó là
viêm mũi. Một số trẻ cũng sẽ phát triển một số tình trạng dị ứng và bị như vậy suốt đời.

Các biến thể gen cụ thể làm thay đổi mã hóa các cytokine có nguồn gốc từ tế bào biểu mô như interleukin-33 và thymic stromal
lymphopoietin có thể liên quan đến sinh bệnh học của dị ứng. Một nghiên cứu mới, đã xác định một số gen liên quan đến miễn
dịch trong bộ gen, nơi những thay đổi nhỏ xảy ra và bao gồm TLR6, C11 / f30, STAT6, SLC25A46, HLA-DQB1, IL1RL1, LPP, MYC,
IL2 và HLA-B, và các gen này phổ biến cho dị ứng. Không phải tất cả trẻ em sinh ra trong các gia đình dị ứng sẽ bị dị ứng, và một
số trẻ không có tiền sử gia đình bị dị ứng có thể bị dị ứng. Do đó, di truyền không thể là nguyên nhân duy nhất gây dị ứng và có
khả năng các yếu tố khác liên quan đến sự phát triển của tình trạng dị ứng. Các yếu tố khác như:

- Tiếp xúc với mèo và chó.

- Nhiễm virus.

- Thuốc.

- Ô nhiễm không khí.

- Yếu tố chế độ ăn uống.

Có khả năng mỗi trong số các yếu tố này có thể đóng vai trò gây bệnh dị ứng, đặc biệt đối với các cá nhân có tính nhạy cảm di
truyền với tình trạng này. Tình trạng dị ứng rất phổ biến trong xã hội hiện đại và có tới một nửa số trẻ em ở Anh được chẩn
đoán mắc ít nhất một bệnh hen suyễn, bệnh chàm da, sốt cỏ khô hoặc dị ứng thực phẩm. Với sự gia tăng tỷ lệ dị ứng này, sự
phát triển của các tình trạng này đang được đặt ra để giúp đỡ trong việc phòng ngừa và quản lý.

Dị ứng thực phẩm xảy ra khi hệ thống miễn dịch của con bạn tấn công protein thực phẩm. Cơ thể con người tạo ra các protein
của riêng mình, được gọi là kháng thể IgE, hay immunoglobulin E, để chống lại dị ứng thực phẩm. Khi một đứa trẻ hoặc người
lớn ăn hoặc uống thức ăn đó một lần nữa, cơ thể sẽ gửi các kháng thể IgE để tấn công chất gây dị ứng. Quá trình này giải phóng
các hóa chất gây ra phản ứng dị ứng, có thể khiến trẻ cảm thấy ngứa ngáy, khó thở hoặc thậm chí ngất xỉu. Nếu con bạn nhạy
cảm với một loại thực phẩm, thậm chí hít vào hoặc chạm vào da cũng có thể gây ra phản ứng. Nếu con bạn bị dị ứng thực phẩm,
cách tốt nhất để ngăn ngừa phản ứng dị ứng là nhận biết và tránh các thực phẩm sẽ kích hoạt nó. Luôn mang theo epinephrine
bên mình đề phòng các phản ứng dị ứng không mong muốn.

Mô tả báo cáo Dị ứng của Genetica

Báo cáo này phân tích 130 gen liên quan đến dị ứng.

Phương pháp xét nghiệm Genetica

Nước bọt được thu thập bằng cách sử dụng Bộ thu mẫu DNA nước bọt GeneFiXTM, có thể bảo quản chất lượng DNA trong nước
bọt được thu thập trong ít nhất 6 tháng ở nhiệt độ phòng. Bộ thu mẫu DNA nước bọt GeneFiXTM được phát triển, sản xuất và
giám sát theo Hệ thống quản lý chất lượng dựa trên ISO 9001: 2015 và ISO 13485: 2016.
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Từ mẫu nước bọt thu được, DNA sẽ được tách chiết bằng hệ thống Chemagic PrimeTM Robot. Quá trình này hoàn toàn tự động,
sử dụng công nghệ độc quyền chemagen M-PVA Magnetic Bead cho quá trình tinh lọc DNA và RNA cùng với việc xử lý chất lỏng,
để phân lập tự động thông lượng cao của axit nucleic siêu tinh khiết. Quá trình này được giám sát theo tiêu chuẩn Kiểm soát
chất lượng của ISO/IEC 17025.

DNA tách chiết được sau đó được làm giàu ở các vùng mục tiêu bằng cách sử dụng quy trình dựa trên quy trình lai và được giải
mã bởi chip giải mã gen độc quyền Genetica® V3. Chip giải mã gen Genetica® V3 bao gồm 800.000 đa hình nucleotide đơn
(SNPs), chèn hoặc mất (Indels) và các số lượng bản sao biến thể (CNVs). Genetica sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo độc quyền để
trích xuất SNPs, Indels và CNVs từ hơn 435.000 bài báo khoa học được công bố. Công cụ trí tuệ nhân tạo phân loại các biến thể/
đột biến theo tầm quan trọng của chúng và trích xuất 800.000 biến thể/đột biến quan trọng nhất đối với người châu Á. Tất cả
các biến thể gây bệnh và có khả năng gây bệnh được xác định bằng cơ sở dữ liệu Clinvar và ACMG. Quy trình làm việc của
Genetica là sử dụng nền tảng Thermo Fisher GeneTitan and Illumina Hiseq 2000 (600 GB trong một lần). Tất cả các mẫu được xử
lý trong phòng thí nghiệm RUCDR Infinite Biologics Clinical Genomics, đây là phòng thí nghiệm có chứng nhận CLIA và được
công nhận bởi CAP (CLIA Number: 31D2077913, CAP Number: 8981166).

Những mặt hạn chế

Giải mã gen Genetica V3 báo cáo các biến thể gây bệnh và có khả năng gây bệnh nhưng không báo cáo các biến thể chưa xác
định được vai trò (VUS). VUS là một biến thể trong trình tự di truyền mà ở đó sự liên quan với nguy cơ mắc bệnh không rõ ràng.
Có khả năng một biến thể được xem là VUS tại thời điểm kiểm tra này, có thể được phân loại là lành tính hoặc gây bệnh trong
tương lai.
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KHUYẾN CÁO
Gene Friend Way cung cấp dịch vụ phân tích các yếu tố di truyền với mục đích nghiên cứu và điều tra. Gene Friend Way không
cung cấp bất kỳ chẩn đoán y tế trực tiếp nào cho từng bệnh nhân. Các thông tin về gen di truyền phải luôn được xem xét cùng
với các thông tin sức khỏe khác của bạn: lối sống, tiểu sử gia đình, các yếu tố nguy cơ, dữ liệu y sinh, chế độ ăn uống, dinh
dưỡng và hoạt động thể chất.

Hoạt động của Gene Friend Way tập trung vào việc phân tích các yếu tố di truyền và đưa ra các lời khuyên chung. Các chẩn đoán
y tế cụ thể về sức khỏe bạn cần phải tham vấn các chuyên gia có trình độ chuyên môn hoặc bác sĩ chuyên ngành. Các thông tin
hoặc lời khuyên đưa ra trong báo cáo của chúng tôi chỉ nhằm mục đích tham khảo hoặc hỗ trợ các chuyên gia chuyên ngành
chẩn đoán hoặc điều trị. Khi phân tích các thông số di truyền và đưa ra các lời khuyên trong báo cáo này, chúng tôi không xem
xét các điều kiện sức khỏe trong quá khứ, hiện tại hay bất kỳ loại thuốc nào bạn đã và hiện đang sử dụng. Ngay cả khi bạn đã
cung cấp cho chúng tôi thông tin trên, chúng tôi cũng không đưa vào quá trình phân tích. Bạn nên tham khảo các chuyên gia y
tế hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe khi thực hiện các lời khuyên luyện tập được đưa ra trong báo cáo.

Việc sử dụng các thông tin và lời khuyên trong báo cáo hoàn toàn tùy theo quyết định của bạn. Liên quan đến các vấn đề sức
khỏe và y tế, bạn sẽ chịu trách nhiệm cho các lỗi và/ hoặc thiếu sót do bạn hoặc người khác gây ra trong quá trình thu thập mẫu
DNA hoặc chuyển giao mẫu DNA tới Gene Friend Way. Chúng tôi không đảm bảo hoặc phát ngôn (trực tiếp hay gián tiếp) về khả
năng thương mại, sự phù hợp của nội dung báo cáo cho một mục đích sử dụng cụ thể. Thông tin trong báo cáo này chỉ nhằm
mục đích nghiên cứu (Research Use Only- RUO) hoặc điều tra (Investigational Use Only - IUO), tức là hỗ trợ sâu hơn cho việc
chẩn đoán y tế hoặc điều trị lâm sàng của các chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên môn.
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Các dịch vụ từ Genetica®



Các dịch vụ từ Genetica®



Cảm ơn bạn,

Được đóng góp vào cuộc sống khoẻ mạnh, 
hạnh phúc của bạn và người thân là niềm 
vinh dự của chúng tôi.

Khoa Học - Chính Xác - Bảo Mật www.genetica.asia

Tải ứng dụng Genetica
Để kết nối với các chuyên gia 
hàng đầu Việt Nam và thế giới.


